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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CƯ M’GAR 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 47/2021/HS-ST 

Ngày: 04 – 8 – 2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Việt Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trương Minh Mẫn - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Phú, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

2. Bà Trần Thị Thanh Thẩm - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trung - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cư M’gar 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar tham gia phiên toà: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 7 

năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2021/QĐXXST-HS ngày 22 

tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Đ     T, sinh năm: 1957, tại tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú: T  

d n phố H, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ngh  nghiệp: Lao đ ng tự do; 

Trình đ  học vấn: 7/12; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Đ  H và bà Lê Thị T  đ u đ  chết ; bị cáo có v  là Ngô Thị Phương L và 

05 con, con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ sinh năm 1995; Ti n án: Không; Ti n 

sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/4/2021 đến 19/4/2021, bị cáo tại ngoại có 

mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: N    n Th  N, sinh năm: 1977, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: 

Số 4xx đường G, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ngh  nghiệp: Lao đ ng tự 

do; Trình đ  học vấn: 12/12; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị N, bị cáo có ch ng là B i Mạnh C và 

02 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2008; Ti n án: Không; 

Ti n sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 19/4/2021, bị cáo 

tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

3. Họ và tên: T  n Th  K   P; sinh năm: 1982, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: 

Buôn E, phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ngh  nghiệp: Buôn bán; Trình đ  
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học vấn: 05/12; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Trần Hữu L  đ  chết  và bà: Phạm Thị N; bị cáo chưa có ch ng, con; Ti n án: 

Không; Ti n sự: Không; Nh n th n: Tại Bản án số 232/HSPT ngày 04/9/2001 của 

Tòa án nh n d n tỉnh Đắk Lắk, bị xử phạt 09 tháng từ v  t i “Trộm cắp tài sản”, 

đ  đư c xóa án tich; tại Bản án số 174/2016/HSST ngày 19/7/2016 của Tòa án 

nh n d n thành phố B, bị xử phạt 04 tháng t  v  t i “Đánh bạc”, đ  đư c xóa án 

tích; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/4/2021 đến ngày 04/6/2021, bị cáo tại 

ngoại có mặt tại phiên tòa. 

4. Họ và tên: Đ n  Th nh H; sinh năm: 1987, tại tỉnh Bình Định; Nơi đăng 

ký h  khẩu thường trú: phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum; Ch  ở: T  d n phố 

S, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; Ngh  nghiệp: Buôn bán; Trình đ  học vấn: 

12/12; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn 

T và bà Phan Thị Thanh T; bị cáo có v  là Lê Thị Kim   M và 02 con, con lớn 

nhất sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2020; Ti n án: Không; Ti n sự: Không; Bị 

cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/4/2021 đến ngày 28/5/2021, bị cáo tại ngoại 

có mặt tại phiên tòa. 

5. Họ và tên: Đ n  Th nh P; sinh ngày: 03/7/2003, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư 

trú: T  d n phố T, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; Ngh  nghiệp: Lao đ ng tự 

do; Trình đ  học vấn: 10/12; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đặng Văn T và bà Phan Thị H; bị cáo chưa có v , con; Ti n án: 

Không; Ti n sự: Không; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

6. Họ và tên: Phạ  M nh Đ; sinh ngày: 04/5/2004, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư 

trú: T  d n phố B, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; Ngh  nghiệp: Lao đ ng tự 

do; Trình đ  học vấn: 9/12; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Ph t giáo; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phạm Văn T và bà Nguyễn Thị H; bị cáo chưa có v  con; Ti n án: 

Không; Ti n sự: Không; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa; 

* Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Phạm Minh Đ: Ông Phạm Văn T, bà 

Nguyễn Thị H  Đ u có mặt  

Địa chỉ: T  d n phố B, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

* Người bào chữa cho bị cáo Phạm Minh Đ và Đặng Thanh P: Ông Trần 

Trung H - Tr  giúp viên pháp lý Trung t m tr  giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk 

Lắk  Có mặt  

Địa chỉ: Số 3x đường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Nguyễn Đức N, bà 

Thái Thị H  Đ u vắng mặt  

Địa chỉ: T  d n phố S, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau: 
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Khoảng 22 giờ ngày 12/4/2021, Đ  Bá T  sinh năm: 1957, trú tại: T  d n phố 

H, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) c ng Trần Thị Kim P  sinh năm: 1982, 

trú tại: buôn E, phường K, thành phố B  và Nguyễn Thị N  sinh năm: 1977, trú tại: 

phường T, thành phố B  ăn uống tại x  E, huyện C. Sau khi ăn uống xong, N sử 

dụng điện thoại di đ ng nh n hiệu OPPO có gắn sim số 0946378xxx gọi cho Đặng 

Thanh P  sinh ngày: 03/7/2003, trú tại: T  d n phố T, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đắk 

Lắk  qua số điện thoại 0878455xxx để rủ P đến quán cà phê N   do Đặng Thành H 

 sinh năm: 1987, trú tại: phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum   quản lý  Quán cà 

phê do H thuê lại của ông Nguyễn Đức N, sinh năm: 1966 và bà Thái Thị H, sinh 

năm: 1974, c ng trú tại: T  d n phố S, thị trấn Q, huyện C , tại địa chỉ số 1xx 

đường H, T  d n phố S, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk để đánh bạc thì P đ ng 

ý. Sau đó, N, P, T c ng rủ nhau đến quán cà phê N A để đánh bạc, đ ng thời T hỏi 

mư n N số ti n 1.000.000 đ ng để đánh bạc thì N đ ng ý và giao ti n cho T mư n. 

Lúc này, P rủ Phạm Minh Đ  sinh ngày: 04/5/2004, trú tại: T  d n phố B, thị trấn 

Q, huyện C  c ng đến tham gia đánh bạc thì Đ đ ng ý. Sau đó, P và Đ đi xe taxi 

đến quán cà phê N   r i gọi H ra mở cửa để vào tham gia đánh bạc thì H đ ng ý và 

mở cửa cho P, Đ vào quán. Sau khi vào quán, P, Đ ng i đ i N ở tầng trệt. Đến 

khoảng 23 giờ 00 phút, N, P, T đi taxi đến r i c ng với P, Đ đi lên tầng 1 của quán 

cà phê N   để đánh bạc. Tại đ y, Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, Đặng 

Thanh P, Phạm Minh Đ c ng rủ nhau đánh bạc dưới hình thức đánh bài Liêng sát 

phạt thắng thua bằng ti n Việt Nam đ ng thì tất cả đ u đ ng ý. Khi đánh bạc, T, N, 

P1, P2, Đ ng i trên b  bàn ghế có s n ở tầng 1 của quán cà phê N   và sử dụng 01 

b  bài Tú lơ khơ trong 04 b  bài Tú lơ khơ do Đặng Thanh P chuẩn bị để đánh bạc.  

Hình thức đánh bạc như sau: Trước khi chơi m i người đặt ra số ti n 50.000 

đ ng làm ti n sàn  ti n tẩy ; bắt đầu ván bài thì m i người chơi s  đư c chia 03 lá 

bài và sau khi xem phải giữ bí m t, không đư c cho người chơi còn lại xem; m i 

lư t đánh người chơi có quy n úp bài, theo  c n , tố. Sau khi mọi người đặt ti n 

cư c, người nào có bài mang giá trị cao nhất s  là người thắng cu c; m i vòng thì 

m i người chơi s  đư c quy n tố, những người còn lại có quy n theo hoặc úp bài, 

không quy định tố qua lại bao nhiêu vòng, m t vòng thì m t người đư c tố không 

giới hạn số ti n tố. Các lá bài khi đánh liêng đư c tính như sau:  Sáp   thường gọi 

là Sam  là b  03 lá bài giống nhau;  Liêng  là 03 lá bài liên tiếp nhau;  Ảnh  

(thường gọi là Ba tiên  là khi 03 qu n bài là bài T y  qu n J, Q, K ;  Điểm  là khi 

bài của m i người chơi không có Sáp, Liêng, Ảnh thì bắt đầu tính điểm theo thứ tự 

từ 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 trong đó: các qu n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đư c tính điểm tương 

ứng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; qu n      thường gọi  t  đư c tính 01 điểm, các qu n 10, 

J, Q, K đ u đư c tính 0 điểm; nếu c ng điểm s  tính chất  Cơ   Rô   Chu n  

 Bích . Quá trình đánh bạc, các bị cáo thống nhất những ván nào tố ti n nhi u 

 không quy định là bao nhiêu  thì người đó s  bỏ ra từ 20.000 đ ng đến 50.000 

đ ng để làm ti n x u đưa cho Đặng Thành H. Tuy nhiên do chưa có ván nào thắng 

nhi u nên chưa có ai bỏ ti n x u. Khi T, N, P1, P2, Đ đánh bạc ở tầng 1 quán cà 

phê N A thì Đặng Thành H biết và đ ng ý cho những người trên đánh bạc để thu 

ti n x u, trong lúc mọi người đang đánh bạc thì Huy mang nước lên để phục vụ 

cho những người đánh bạc uống. 
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Đến khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 13/4/2021, trong lúc T, N, P1, P2, Đ đang 

đánh bạc thì bị Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện CưM’gar bắt quả tang, 

thu giữ trên chiếu bạc số ti n: 9.150.000 đ ng và m t số dụng cụ, phương tiện 

phục vụ cho việc đánh bạc. Thu giữ trên người Phạm Minh Đ số ti n 360.000 

đ ng; thu giữ trên người Nguyễn Thị N số ti n: 1.910.000 đ ng và 01 điện thoại di 

đ ng nh n hiệu OPPO  9 2020, màu xanh, số IMEI1: 860028041560350, số 

IMEI2: 860028041560343, lắp sim số: 0946378xxx; thu giữ trên người Đ  Bá T số 

ti n: 4.330.000đ ng; thu giữ của Đặng Thanh P 01 điện thoại di đ ng nh n hiệu 

Nokia 105, màu đen, số IMEI1: 357743107839932, số IMEI2: 357745100746139, 

lắp sim số: 0878455xxx. 

Quá trình đi u tra các bị cáo khai nh n: T mang theo số ti n khoảng 

6.700.000 đ ng để đánh bạc. Trong đó, có số ti n 1.000.000đ ng mà T mư n của 

N trước đó, T lấy ra 2.400.000 đ ng để đánh bạc và để ti n trên chiếu bạc, số ti n 

còn lại T để trong người, khi nào thua hết thì T s  tiếp tục lấy ti n ra để đánh bạc. 

T tham gia đánh bạc nhi u ván không r  thắng thua. N mang theo số ti n khoảng 

2.000.000đ ng để đánh bạc. N c ng với P1 thống nhất m i người góp chung 

2.000.000đ ng để c ng đánh bạc và P1 đưa cho N số ti n 2.000.000 đ ng để N 

cầm trên tay, còn ti n của N để trên người, khi đánh bạc thua hết ti n của P1 đưa 

thì N s  tiếp tục lấy số ti n khoảng 2.000.000 của mình ra để đánh bạc. N là người 

trực tiếp cầm ti n để đặt ti n sàn, ti n tố và chung trả thắng thua, N và P1 cầm bài 

qua lại với nhau, ván nào cần tố thì hai người s  hỏi ý kiến của nhau, nếu cả hai 

đ ng ý thì s  theo hoặc tố, còn không thì s  úp bỏ bài. N ng i bên cạnh P1 cầm ti n 

và xem bài để tham gia đánh bạc đư c nhi u ván không r  thắng thua. P2 sử dụng 

số ti n khoảng 2.500.000đ ng để tham gia đánh bạc, tất cả ti n đ u để trên chiếu 

bạc, P2 tham gia đánh nhi u ván không r  thắng thua; Đ sử dụng số ti n 2.560.000 

đ ng để đánh bạc, Đạt lấy ra số ti n 2.200.000đ ng để tham gia đặt cư c và để trên 

chiếu bạc, số ti n còn lại 360.000đ ng Đ để trong người, khi nào thua hết thì Đ s  

lấy ra để tiếp tục đánh bạc. Đạt tham gia đánh bạc nhi u ván không r  thắng thua. 

Tại Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an Cư M’gar, các bị cáo đ  khai nh n 

hành vi phạm t i của mình, ph  h p với các tài liệu và chứng cứ đ  thu th p có 

trong h  sơ vụ án. 

Tại bản Cáo trạng số: 48/CT-VKS ngày 05/7/2021 của Viện kiểm sát nh n 

d n huyện C, tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị 

Kim P, Đặng Thành H, Phạm Minh Đ, Đặng Thanh P v  t i “Đánh bạc” theo 

khoản 1 Đi u 321 của B  lu t Hình sự. 

Tại phiên toà, các bị cáo khai nh n toàn b  hành vi phạm t i đ  thực hiện đúng 

như n i dung bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát đ  truy tố. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát huyện Cư M’gar đ  đánh giá tính chất, mức 

đ  nguy hiểm cho x  h i đối với hành vi phạm t i của bị cáo, đ ng thời đ  nghị H i 

đ ng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, Đặng 

Thành H, Phạm Minh Đ, Đặng Thanh P phạm t i “Đánh bạc”. 

Về hình phạt: 
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-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u 

38 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo T  n Th  K   P từ 06 tháng đến 09 tháng t , thời hạn chấp 

hành hình phạt t  tính từ ngày bắt thi hành án, đư c khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 13/4/2021 đến ngày 04/6/2021. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

Đi u 36 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đ     T 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

điểm o khoản 1 Đi u 52, Đi u 36 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo N    n Th  N từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam 

giữ. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

điểm o khoản 1 Đi u 52, Đi u 36, Đi u 91, Đi u 98, Đi u 100 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đ ng Thanh P từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

Đi u 36, Đi u 91, Đi u 98, Đi u 100 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạ  M nh Đ từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 khoản 2 

Đi u 51, Đi u 36 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đ n  Th nh H 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. 

* C c b ện ph p tư ph p:  p dụng khoản 1 Đi u 46, Đi u 47 B  lu t 

Hình sự, Đi u 106 B  lu t Tố tụng hình sự: 

- Về xử lý vật chứng: 

Đối với số ti n 9.150.000đ ng thu giữ trên chiếu bạc; số ti n 4.330.000đ ng 

thu giữ trên người Đ  Bá T; số ti n 360.000 đ ng thu giữ trên người Phạm Minh 

Đ; số ti n 1.910.000 đ ng thu giữ trên người Nguyễn Thị N, đ y là ti n các bị cáo 

sử dụng vào mục đích đánh bạc nên đ  nghị tịch thu sung Công quỹ Nhà nước. 

Đối với 04 b  bài tú lơ khơ; 02 vỏ chai nhựa nh n hiệu Number 1, màu vàng; 

01 vỏ lon bằng kim loại, nh n hiệu Sting, màu đỏ; 03 vỏ lon bằng kim loại, nh n 

hiệu Pepsi, màu xanh là công cụ, thức uống mà các bị cáo đ  sử dụng trong lúc 

đánh bạc, không có giá trị sử dụng nên đ  nghị tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 02 cái bàn mặt bằng g  màu vàng, ch n bằng kim loại màu đen, kích 

thước  56 x 60 x 72  cm; 05 chiếc ghế chất liệu bằng kim loại, màu đen, kích thước 

 80 x 50 x 45  cm; 02 ly nhựa có nh n hiệu  IM E C F , đ y là tài sản của ông 

Nguyễn Đức N và bà Thái Thị H, việc các bị cáo sử dụng những v t dụng trên để 

đánh bạc ông Ngọ, bà Hương không biết nên đ  nghị trả lại cho ông Nguyễn Đức 

N và bà Thái Thị H là chủ sở hữu h p pháp. 
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Đối với 01 điện thoại di đ ng nh n hiệu OPPO  9 2020, màu xanh, số 

IMEI1: 860028041560350, số IMEI2: 860028041560343, lắp sim số: 09463784xx; 

01 điện thoại di đ ng nh n hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEI1: 

357743107839932, số IMEI2: 357745100746139, lắp sim số: 08784558xx, đ y là 

phương tiện các bị cáo sử dụng để liên lạc rủ nhau, tuy nhiên không trực tiếp sử 

dụng để cá cư c đánh bạc nên đ  nghị trả lại cho các bị cáo. 

Tại phiên tòa, người bào chữa cho các bị cáo trình bày lời bào chữa: V  n i 

dung vụ án, v  mặt t i danh, người bào chữa cho bị cáo thống nhất với quan điểm 

của đại diện Viện kiểm sát. Tuy nhiên, xét v  nh n th n, đi u kiện phạm t i của 

các bị cáo Đặng Thanh P và Phạm Minh Đ đ u là người dưới 18 tu i phạm t i, các 

bị cáo đ u phạm t i lần đầu và thu c trường h p ít nghiêm trọng, quá trình đi u tra 

c ng như tại phiên tòa đ u đ  thành khẩn khai báo, ăn năn h i cải v  hành vi phạm 

t i của mình. Do đó, người bào chữa cho bị cáo đ  nghị H i đ ng xét xử áp dụng 

điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 91, Đi u 98, Đi u 100 của B  lu t Hình sự để xét 

xử bị cáo Đặng Thanh P dưới khung hình phạt mà Viện kiểm sát đ  nghị, đ ng thời 

áp dụng điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 54, Đi u 91, Đi u 98, Đi u 100 của B  

lu t Hình sự để xét xử bị cáo Phạm Minh Đ dưới khung hình phạt mà đi u lu t quy 

định 

Các bị cáo, đại diện h p pháp cho bị cáo không bào chữa và tranh lu n gì, 

chỉ xin H i đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đ ng xét xử nh n định như sau: 

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Đi u tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình đi u tra, truy tố đ  thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục theo quy định 

của B  lu t Tố tụng Hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ 

án không có ý kiến và khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng 

và người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng và người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đúng theo quy định pháp lu t. 

[2] V  hành vi của các bị cáo đ  thực hiện:  

Đến khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 12/4/2021, các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị 

N, Trần Thị Kim P, Đặng Thanh P, Phạm Minh Đ c ng rủ nhau đánh bạc dưới 

hình thức đánh bài Liêng sát phạt thắng thua bằng ti n Việt Nam đ ng. Đến 

khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 13/4/2021, các bị cáo đ  bị Cơ quan Cảnh sát đi u tra 

Công an huyện C bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số ti n: 9.150.000đ ng và 

m t số dụng cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Thu giữ trên người Phạm 

Minh Đ số ti n 360.000đ ng; thu giữ trên người Nguyễn Thị N số ti n: 

1.910.000đ ng, thu giữ trên người Đ  Bá T số ti n: 4.330.000đ ng. Trong đó, bị 

cáo T sử dụng số ti n khoảng 6.700.000đ ng để đánh bạc, bị cáo N sử dụng số ti n 

khoảng 2.000.000đ ng để đánh bạc, bị cáo Đặng Thanh P sử dụng 2.300.000đ ng 

để đánh bạc, bị cáo Trần Thị Kim P sử dụng 2.000.000đ ng để đánh bạc, bị cáo 
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Phạm Minh Đ sử dụng 2.560.000đ ng để đánh bạc. Bị cáo Đặng Thành H tuy 

không trực tiếp đánh bạc nhưng đ  giúp sức cho các bị cáo khác dùng quán cà phê 

do bị cáo thuê để làm địa điểm đánh bạc. 

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nh n toàn b  hành vi phạm t i của mình ph  

h p với các chứng cứ, tài liệu khác có trong h  sơ vụ án. H i đ ng xét xử xét thấy 

đ  có đủ cơ sở kết lu n, hành vi của các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị 

Kim P, Đặng Thanh P, Đặng Thành H, Phạm Minh Đ đ  phạm vào t i “Đánh 

bạc”, t i phạm và hình phạt đư c quy định tại Khoản 1 Đi u 321 của B  lu t Hình 

sự. 

Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành 

vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy 

định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

Như v y, bản Cáo trạng số 48/CT-VKS ngày 05/7/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện C truy tố các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, 

Đặng Thanh P, Đặng Thành H, Phạm Minh Đ v  t i “Đánh bạc” theo quy định tại 

khoản 1 Đi u 321 của B  lu t Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng t i. 

H i đ ng xét xử nh n thấy tính chất mức đ  hành vi phạm t i của các bị cáo 

là nguy hiểm cho x  h i, trực tiếp x m phạm đến tr t tự an toàn công c ng, g y tác 

đ ng xấy đến tình hình tr t tự trị an tại địa phương. Các bị cáo đ u là người đ  

trưởng thành, có đầy đủ khả năng nh n thức, hoàn toàn hiểu r  việc đánh bạc trái 

phép là vi phạm pháp lu t và s  đ u bị pháp lu t trừng trị. H i đ ng xét xử xét thấy 

cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức đ  hành vi phạm t i của 

các bị cáo mới phát huy đư c tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và góp phần răn đe, 

phòng ngừa chung trong toàn x  h i. 

[3] V  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị N, Đặng 

Thanh P phải chịu tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy định tại 

điểm o khoản 1 Đi u 52 của B  lu t Hình sự. 

[4] V  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn 

Thị N, Đặng Thành H, Đặng Thanh P, Phạm Minh Đ trong quá trình đi u tra c ng 

như tại phiên tòa đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải v  hành vi phạm t i của 

mình, các bị cáo đ u phạm t i lần đầu thu c trường h p ít nghiêm trọng, do đó các 

bị cáo đư c hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Đi u 51 của B  

lu t Hình sự. Bị cáo Trần Thị Kim P quá trình đi u tra c ng như tại phiên tòa đ  

thành khẩn khai báo v  hành vi phạm t i của mình nên đư c hưởng tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 của B  lu t Hình sự. Đối với bị cáo Đặng 

Thành H có ông n i, bà n i đ u là liệt sĩ, do đó bị cáo đư c hưởng tình tiết giảm 



8 

 

nhẹ trách nhiệm hình sự là gia đình có công với cách mạng quy định tại khoản 2 

Đi u 51 của B  lu t Hình sự. 

H i đ ng xét xử xét thấy cần xem xét giảm nhẹ m t phần hình phạt và lư ng 

hình cho ph  h p đối với từng bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan h ng, nh n 

đạo của pháp lu t Nhà nước ta. 

[5] Trong vụ án, các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, Đặng 

Thanh P, Đặng Thành H, Phạm Minh Đ thực hiện hành vi phạm t i với vai trò 

đ ng phạm giản đơn, các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, Đặng 

Thanh P, Phạm Minh Đ đ u tham gia với vai trò là người thực hành, Đặng Thành 

H tham gia với vai trò giúp sức, các bị cáo không có người cầm đầu, chủ mưu, do 

đó cần ph n tích đánh giá vai trò của từng bị cáo để xem xét quyết định hình phạt 

tương xứng đối với từng bị cáo cho ph  h p. 

[5.1] Bị cáo Trần Thị Kim P trực tiếp tham gia đánh bạc với số ti n 

2.000.000đ ng, bị cáo P có nh n th n xấu, từng phạm t i “Đánh bạc” và “Trộm 

cắp tài sản”, tuy đ  đư c xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học mà còn tiếp 

tục phạm t i, do đó cần phải cách ly bị cáo phư ng ra khỏi đời sống x  h i m t 

thời gian để bị cáo cải tạo, tu dưỡng, rèn luyện trở thành công d n tốt cho x  h i. 

[5.2] Đối với bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Đặng Thanh P, Phạm Minh Đ, 

Đặng Thành H, đ u có nh n th n tốt, chưa có ti n án, ti n sự gì, các bị cáo phạm 

t i ít nghiêm trọng, có nơi cư trú r  ràng. H i đ ng xét xử xét thấy không cần thiết 

cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống x  h i mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo 

không giam giữ c ng đủ tác đụng răn đe, cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành 

công d n tốt. Đối với bị cáo Đ  Bá T tham gia đánh bạc với số ti n 6.700.000đ ng, 

bị cáo Nguyễn Thị N tham gia đánh bạc với số ti n 2.000.000đ ng, đ ng thời còn 

chịu tình tiết tăng nặng “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”, do đó hình phạt 

đối với bị cáo Đ  Bá T và Nguyễn Thị N là tương đương nhau và cao hơn các bị 

cáo còn lại. Đối với bị cáo Đặng Thanh P khi phạm t i bị cáo là người dưới 18 

tu i, bị cáo tham gia đánh bạc với số ti n 2.500.000đ ng, bị cáo c ng chịu tình tiết 

tăng nặng “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”, bị cáo Đặng Thành H không 

trực tiếp đánh bạc nhưng tham gia phạm tôi với vai trò giúp sức, do đó hình phạt 

đối với bị cáo Đặng Thanh P và Đặng Thành H là tương đương nhau, đ u thấp hơn 

bị cáo Đ  Bá T và Nguyễn Thị N nhưng cao hơn hình phạt đối với bị cáo Phạm 

Minh Đ và hình phạt đối với bị cáo Phạm Minh Đ là thấp hơn các bị cáo khác 

trong vụ án là ph  h p. 

[6] V  hình phạt b  sung: Xét thấy các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, Trần 

Thị Kim P, Đặng Thanh P, Đặng Thành H, Phạm Minh Đ có thu nh p thấp và 

không  n định nên không áp dụng hình phạt b  sung là phạt ti n đối với các bị cáo. 

[7] V  việc khấu trừ thu nh p: Đối với các bị cáo Đ  Bá T, Nguyễn Thị N, 

Đặng Thành H có hoàn cảnh khó khăn, thu nh p thấp và không  n định, bị cáo 

Đặng Thanh P, Phạm Minh Đ là người phạm t i dưới 18 tu i, nên miễn khấu trừ 

thu nh p cho các bị cáo. 

[8] V  xử lý v t chứng: 
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Đối với số ti n 9.150.000đ ng thu giữ trên chiếu bạc; số ti n 4.330.000đ ng 

thu giữ trên người bị cáo Đ  Bá T; số ti n 360.000đ ng thu giữ trên người bị cáo 

Phạm Minh Đ; số ti n 1.910.000đ ng thu giữ trên người Nguyễn Thị N, đ y là ti n 

các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước. 

Đối với 04 b  bài tú lơ khơ; 02 vỏ chai nhựa nh n hiệu Number 1, màu vàng; 

01 vỏ lon bằng kim loại, nh n hiệu Sting, màu đỏ; 03 vỏ lon bằng kim loại, nh n 

hiệu Pepsi, màu xanh là công cụ, thức uống mà các bị cáo đ  sử dụng trong lúc 

đánh bạc, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 02 cái bàn mặt bằng g  màu vàng, ch n bằng kim loại màu đen, kích 

thước  56 x 60 x 72  cm; 05 chiếc ghế chất liệu bằng kim loại, màu đen, kích thước 

 80 x 50 x 45  cm; 02 ly nhựa có nh n hiệu  IM E C F , đ y là tài sản của ông 

Nguyễn Đức N và bà Thái Thị H, việc các bị cáo sử dụng những v t dụng trên để 

đánh bạc ông N, bà H không biết nên cần trả lại cho ông Nguyễn Đức N và bà Thái 

Thị H là chủ sở hữu h p pháp. 

Đối với 01 điện thoại di đ ng nh n hiệu OPPO  9 2020, màu xanh, số 

IMEI1: 860028041560350, số IMEI2: 860028041560343, lắp sim số: 09463784xx; 

01 điện thoại di đ ng nh n hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEI1: 

357743107839932, số IMEI2: 357745100746139, lắp sim số: 08784558xx, đ y là 

phương tiện các bị cáo sử dụng để liên lạc rủ nhau đi đánh bạc nên cần tịch thu 

sung công quỹ nhà nước. 

[9] V  án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, Đặng Thanh P, 

Đặng Thành H, Phạm Minh Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

lu t. Bị cáo Đ  Bá T là người cao tu i co đơn xin miễn án phí nên H i đ ng xét xử 

xem xét cho bị cáo đư c miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố các bị cáo: Đ     T, N    n Th  N, T  n Th  K   P, Đ n  

Th nh P, Đ n  Th nh H, Phạ  M nh Đ phạm t i “Đánh bạc”. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm s khoản 1 Đi u 51 của 

B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo T  n Th  K   P 07  Bảy  tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt t  tình từ ngày bắt thi hành án, đư c khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 13/4/2021 đến ngày 04/6/2021. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

Đi u 36 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đ     T 01  M t  năm cải tạo không giam giữ, đư c khấu 

trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 19/4/2021, cứ 01 ngày tạm giữ, 

tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. 
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Thời điểm bắt đầu tính thời hạn cải tạo không giam giữ bị cáo Đ  Bá T là 

ngày Ủy ban nh n d n phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk nh n đư c quyết định 

thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đ  Bá T cho Ủy ban nh n d n phường 

E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk  giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối h p với Ủy ban nh n d n phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

điểm o khoản 1 Đi u 52, Đi u 36 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo N    n Th  N 01  M t  năm cải tạo không giam giữ, đư c 

khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 19/4/2021, cứ 01 ngày tạm 

giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn cải tạo không giam giữ bị cáo Nguyễn Thị N 

là ngày Ủy ban nh n d n phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk nh n đư c quyết 

định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn Thị N cho Ủy ban nh n 

d n phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk  giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối h p với Ủy ban nh n d n phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

điểm o khoản 1 Đi u 52, Đi u 36, Đi u 91, Đi u 98, Đi u 100 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đ n  Th nh P 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn cải tạo không giam giữ bị cáo Đặng Thanh P 

là ngày Ủy ban nh n d n thị trấn E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk nh n đư c quyết định 

thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đặng Thanh P cho Ủy ban nh n d n thị 

trấn E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối h p với Ủy ban nh n d n thị trấn E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk trong việc giám 

sát, giáo dục bị cáo. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 khoản 2 

Đi u 51, Đi u 36 của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đ n  Th nh H 09 tháng cải tạo không giam giữ, đư c khấu 

trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/4/2021 đến ngày 28/5/2021, cứ 01 ngày 

tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn cải tạo không giam giữ bị cáo Đặng Thành 

H là ngày Ủy ban nh n d n phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum nh n đư c 

quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đặng Thành H cho Ủy ban 

nh n d n phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum giám sát, giáo dục. Gia đình các 

bị cáo có trách nhiệm phối h p với Ủy ban nh n d n phường Q, thành phố K, tỉnh 

Kon Tum trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

-  p dụng khoản 1 Đi u 321 B  lu t Hình sự, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, 

Đi u 36, Đi u 91, Đi u 98, Đi u 100  của B  lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạ  M nh Đ 06 tháng cải tạo không giam giữ 
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Thời điểm bắt đầu tính thời hạn cải tạo không giam giữ bị cáo Phạm Minh Đ 

là ngày Ủy ban nh n d n thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk nh n đư c quyết định 

thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Phạm Minh Đ cho Ủy ban nh n d n thị 

trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối h p với Ủy ban nh n d n thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk trong việc giám 

sát, giáo dục bị cáo 

* C c b ện ph p tư ph p:  

Áp dụng khoản 1 Đi u 46, khoản 1 Đi u 47 B  lu t Hình sự; Đi u 106 B  

lu t Tố tụng hình sự; 

- Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu sung vào ng n sách nhà nước số ti n 9.150.000đ ng thu giữ trên chiếu 

bạc; số ti n 4.330.000đ ng thu giữ của bị cáo Đ  Bá T; số ti n 360.000đ ng thu giữ 

của bị cáo Phạm Minh Đ; số ti n 1.910.000đ ng thu giữ trên của bị cáo Nguyễn Thị 

N, đ y là ti n các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Tịch thu tiêu hủy 04 b  bài tú lơ khơ; 02 vỏ chai nhựa nh n hiệu Number 1, 

màu vàng; 01 vỏ lon bằng kim loại, nh n hiệu Sting, màu đỏ; 03 vỏ lon bằng kim 

loại, nh n hiệu Pepsi. 

Trả lại cho ông Nguyễn Đức N, bà Thái Thị H các tài sản g m 02 cái bàn mặt 

bằng g  màu vàng, ch n bằng kim loại màu đen, kích thước  56 x 60 x 72  cm; 05 

chiếc ghế chất liệu bằng kim loại, màu đen, kích thước  80 x 50 x 45  cm; 02 ly 

nhựa có nh n hiệu  IM E C F  

Tịch thu sung vào ng n sách nhà nước 01 điện thoại di đ ng nh n hiệu OPPO 

 9 2020, màu xanh, số IMEI1: 860028041560350, số IMEI2: 860028041560343, 

lắp sim số: 09463784xx; 01 điện thoại di đ ng nh n hiệu Nokia 105, màu đen, số 

IMEI1: 357743107839932, số IMEI2: 357745100746139, lắp sim số: 08784558xx, 

đ y là phương tiện các bị cáo sử dụng để liên lạc rủ nhau đi đánh bạc 

(Vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, đặc 

điểm như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/7/2021 giữa Cơ quan điều tra 

Công an huyện C và Chi cục Thi hành án dân sự huyện C) 

- Về  n phí:  p dụng khoản 2 Đi u 136 B  lu t Tố tụng hình sự, điểm đ 

khoản 1 Đi u 12, điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc H i quy định v  án phí, lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Nguyễn Thị N, Trần Thị Kim P, Đặng Thanh P, Đặng Thành H, 

Phạm Minh Đ, m i bị cáo phải chịu 200.000đ ng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo 

Đ  Bá T đư c miễn n p án phí hình sự sơ thẩm 

Các bị cáo, người bào chữa cho bị cáo dưới 18 tu i có mặt tại phiên tòa có 

quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, 

người có quy n l i, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quy n 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nh n đư c bản án 

hoặc ngày bản án đư c niêm yết theo quy định pháp lu t. 
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Nơi nhận: 
- Các bị cáo; NCQLNVLQ; 

- VKSND huyện C; 

- CQCSĐT Công an huyện C; 

- CCTH DS huyện C; 

- Phòng KTNV&TH HS T ND tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng H  sơ - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Vụ Giám đốc Kiểm tra I – TANDTC; 

- UBND TT Q, TT E; 

- UBND p E, p T; 

- UBND p Q, TP. K; 

- Lưu H  sơ vụ án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN  - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

T  n V ệt T ấn 

 


